
STT Họ và tên SBD GT Ngày sinh Nơi sinh Lớp Chữ ký
Điểm 

(thang điểm 20)

1 Đào Hồng Lâm T01 Nữ 03.10.2011 Hà Nội 10

2 Đặng Thục Quyên T02 Nữ 18.05.2011 Hà Nội 10

3 Bùi Ngọc Minh T03 Nữ 20.02.2011 Hà Nội 10

4 Đỗ Quỳnh Nga T04 Nữ 18.10.2011 Hà Nội 10

5 Trần Anh Thư T05 Nữ 20.05.2011 Phú Thọ 10

6 Lê Minh An T06 Nam 19.03.2010 Hà Nội 11E2

7 Vũ Phạm Gia Hân T07 Nữ 12.12.2008 Hà Nội 12E3

8 Nguyễn Dương Vân Anh T08 Nữ 11.03.2010 Bắc Ninh 11E2

9 Đào Minh Anh T09 Nữ 04.08.2010 Hà Nội 11E2

10 Lê Bảo Ngọc T10 Nữ 13.04.2010 Ninh Bình 11E1

11 Bùi An Bình T11 Nữ 27.02.2010 Hà Nội 11E2

12 Nguyễn Khánh Vân An T12 Nữ 24.09.2011 Hà Nội 10

13 Lê Nguyên Phú T13 Nam 14.03.2009 Hà Nội 12E3

14 Lưu Ngọc Mai T14 Nữ 13.05.2011 Hà Nội 10

15 Nguyễn Khánh Bảo Châu T15 Nữ 30.08.2010 Hà Nội 11E2

16 Đào Đức Hiếu T16 Nam 25.03.2010 Hà Nội 11E2

17 Nguyễn Linh Nga T17 Nữ 02.07.2010 Hà Nội 11E2

18 Vũ Nguyễn Minh Huyền T18 Nữ 03.06.2011 Hà Nội 10

19 Lưu Vũ Thảo Nguyên T19 Nữ 10.09.2010 11E2

20 Phạm Tường Minh T20 Nam 17.03.2009 Thái Bình 12E3

21 Lê Minh Thư T21 Nữ 26.11.2009 Hà Nội 12E3

22 Đinh Gia Khánh Linh T22 Nữ 02.07.2011 Hà Nội 10

23 Vũ Tường Vy T23 Nữ 02.08.2010 Hưng Yên 11E2

24 Nguyễn Gia Băng T24 Nữ 03.10.2010 Việt Nam 11E2

25 Nguyễn Nhật Bảo Linh T25 Nữ 09.10.2011 Hà Nội 10
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1 Nguyễn Tuệ Linh T26 Nữ 09.06.2011 Hà Nội 10

2 Nguyễn Phương Anh T27 Nữ 02.03.2010 Hà Nội 11E2

3 Đỗ Bảo Hân T28 Nữ 15.10.2010 Hà Nội 11E2

4 Phạm Việt Tùng T29 Nam 01.02.2011 Hà Nội 10

5 Nguyễn Thu Thủy T30 Nữ 28.11.2010 Hà Nội 11E1

6 Nguyễn Ngọc Bích T31 Nữ 10.02.2010 Hà Nội 11E2

7 Bùi Minh Châu T32 Nữ 30.01.2010 Hà Nội 11E2

8 Đặng Minh Tuệ T33 Nữ 11.06.2010 Hà Nội 11E2

9 Vũ Trần Phương Thảo T34 Nữ 10.11.2010 Hà Nội 11E2

10 Phạm Phương Anh T35 Nữ 26.02.2009 Hà Nội 12E1

11 Nguyễn Hải Lam T36 Nữ 18.09.2009 Hà Nội 12E1

12 Nguyễn Minh Châu T37 Nữ 26.04.2009 Hà Nội 11E2

13 Nguyễn Thị Tuệ Linh T38 Nữ 21.10.2010 Hà Nội 11E1

14 Đặng Thị Thảo Nguyên T39 Nữ 25.07.2011 Hà Nội 10

15 Lê Thị Thanh Hà T40 Nữ 09.02.2009 Hà Nội 12E3

16 Lê Ban Mai T41 Nữ 28.07.2009 Hà Nội 12E2

17 Lê Trần Bảo Hân T42 Nữ 04.10.2011 Hà Nội 10

18 Vũ Phương Thảo T43 Nữ 15.05.2009 Hà Nội 12E3

19 Nguyễn Minh Nhật T44 Nam 16.09.2011 Hà Nội 10

20 Mông Hải Thịnh T45 Nam 15.02.2011 Hà Nội 10

21 Phạm Mai Phương T46 Nữ 13.07.2009 Hà Nội 12E3

22 Ngô Uyển Như T47 Nữ 15.10.2009 Hà Nội 12E3

23 Nguyễn Cao Anh Khoa T48 Nam 12.09.2010 Hà Nội 11E1

24 Xu Thiên Hợp T49 Nam 09.05.2010 Hà Nội 11E1
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